
STT MSSV Họ Tên Lớp Khoa Diện Ghi chú

1 3117190040 KA HĂM DGM1171 Giáo dục Mầm non
DTTS thuộc hộ 

nghèo và cận nghèo
Khối SP

2 3118190030 KA HỘI DGM1182 Giáo dục Mầm non " Khối SP

3 3119190019 MÃ THỊ DIỄM HƯƠNG DGM1191 Giáo dục Mầm non " Khối SP

4 3117410190 TẤT TRẤN PHONG DCT1174 Công nghệ thông tin " Miễn HP

5 3117410285 HÀ THIỆN TUẤN DCT1175 Công nghệ thông tin " Miễn HP

6 3117410295 TSAN XƯỚNG VẤY DCT1177 Công nghệ thông tin " Miễn HP

7 3118410396 YOU CHÍ THÀNH DCT11810 Công nghệ thông tin " Miễn HP

8 3118410342 TẠ THIÊN PHƯỚC DCT1184 Công nghệ thông tin " Miễn HP

9 3118410054 TRƯƠNG THÚY DOANH DCT1184 Công nghệ thông tin " Miễn HP

10 3118410182 BÙI THẾ KHANG DCT1184 Công nghệ thông tin " Miễn HP

11 3118410170 MANG HƯNG DCT1185 Công nghệ thông tin " Miễn HP

12 3119410151 THANG VỸ HÙNG DCT1193 Công nghệ thông tin " Miễn HP

13 3119410336 HUỲNH HY QUÍ DCT1198 Công nghệ thông tin " Miễn HP

14 3120410316 QUAN VĂN MẠNH DCT1204 Công nghệ thông tin " Miễn HP

15 3120410636 LƯU GIA YẾN DCT1207 Công nghệ thông tin " Miễn HP

16 3119560072 CHU NGỌC TOÀN DKP1191 Công nghệ thông tin " Miễn HP

17 3119560056 NGUYỄN RÀN RY DKP1191 Công nghệ thông tin " Miễn HP

18 3119520045 PHƯƠNG DƯƠNG PHONG DCV1191 Điện tử viễn thông " Miễn HP

19 3119520031 PHÙNG HỌC ĐỨC LỘC DCV1191 Điện tử viễn thông " Miễn HP

20 3120520012 HỒNG THIÊN ÂN DCV1201 Điện tử viễn thông " Miễn HP

21 3117520073 ỬNG PHÚ VINH DKT1171 Điện tử viễn thông " Miễn HP

22 3117530013 VY GIA BẢO DTL1171 Giáo dục " Miễn HP

23 3119341026 DIỆP TRÍ TÍN DCM1191 Khoa học môi trường " Miễn HP

24 3119340017 HUỲNH QUỐC HƯNG DKM1191 Khoa học môi trường " Miễn HP

25 3118380041 H- TÂM ČIL DAN1183 Ngoại ngữ " Miễn HP

26 3119380222 VĂN VĨ PHÁT DAN1192 Ngoại ngữ " Miễn HP

27 3120380053 H-CHI-BU-MBRE DAN1203 Ngoại ngữ " Miễn HP

28 3118540064 CHẨU THỊ NHƯ MAI DQT1181 Quan hệ quốc tế " Miễn HP

29 3120540028 TRỊNH VĨNH TƯỜNG DQT1203 Quan hệ quốc tế " Miễn HP

30 3120350109 TRIỆU THỊ MÂY DVI1201 Quan hệ quốc tế " Miễn HP

31 3119550056 HÀ THỊ HỒNG THẮM DKQ1191 Quản trị Kinh doanh " Miễn HP

32 3120550095 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN DKQ1202 Quản trị Kinh doanh " Miễn HP

33 3117330397 DƯƠNG NGỌC NHƯ TRÂM DQK11710 Quản trị Kinh doanh " Miễn HP

34 3119330483 HOÀNG THỊ TRÂM DQK1191 Quản trị Kinh doanh " Miễn HP

35 3119330470 ĐẶNG THỊ TRANG DQK1194 Quản trị Kinh doanh " Miễn HP

36 3119330324 TRẦN YẾN NHI DQK1195 Quản trị Kinh doanh " Miễn HP

37 3119330497 NGÔ NGỌC PHƯƠNG TRINH DQK1196 Quản trị Kinh doanh " Miễn HP

38 3120330196 LƯU PHI HÙNG DQK1201 Quản trị Kinh doanh " Miễn HP

39 3120330319 TRẦN NGỌC YẾN NHI DQK1202 Quản trị Kinh doanh " Miễn HP

40 3117320132 LÝ THỊ NGỌC KIỀU DKE1174 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

41 3117320135 DƯƠNG TỐ KỲ DKE1177 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

42 3117320239 HÙNG THANH NI DKE1179 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

43 3118320220 THÁI BỘI NGHI DKE1181 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

44 3118320310 LÝ MỸ QUYÊN DKE11812 Tài chính - Kế toán " Miễn HP
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45 3118320364 CHƯỚNG VĨNH THẮNG DKE1186 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

46 3119320235 LÝ NGỌC MI DKE1196 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

47 3120320005 TRƯƠNG BỘI DƯ DKE1202 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

48 3120320177 TSAN GIA LẸ DKE1203 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

49 3120320016 TRẦN MỸ QUÂN DKE1206 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

50 3118420439 VƯƠNG KHÁNH TRANG DTN11811 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

51 3118420502 THANH THỊ MỸ VIÊN DTN1184 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

52 3119420043 HUỲNH BỮU DI DTN11910 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

53 3120420310 KHÊ NỮ THẢO NHƯ DTN1202 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

54 3120420252 DƯƠNG NGỌC NHƯ NGÂN DTN1202 Tài chính - Kế toán " Miễn HP

55 3120360122 MẠC QUỐC VIỆT DQV1201 Thư viện - Văn phòng " Miễn HP

56 3120360063 HÀ THÚY NGỌC DQV1202 Thư viện - Văn phòng " Miễn HP

57 3119390005 TRẦN BỬU BỬU DTT1191 Thư viện - Văn phòng " Miễn HP

58 3119480004 TÔ GIA CHÁNH DTU1192 Toán - ứng dụng " Miễn HP

Tổng cộng danh sách này có 58 sinh viên./.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng
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(đã ký)

2


